
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 225645 Đặng Tấn An 25/02/2004 Kiên Giang DH22QLD01

2 221026 Tô Hoàng An 17/05/2004 Cà Mau DH22TCN01

3 223558 Lê Thị Kim Anh 08/06/2004 An Giang DH22MAR02

4 226808 Nguyễn Ngô Kiều Anh 05/10/2004 An Giang DH22MAR02

5 225596 Võ Thị Lâm Băng 03/06/2004 Cà Mau DH22QTK05

6 222655 Lý Thị Bích 24/10/2004 An Giang DH22MAR02

7 224188 Võ Ngọc Cẩm 18/05/2002 Kiên Giang DH22TCN01

8 221653 Trần Thị Kim Cương 01/01/2004 Cần Thơ DH22QTK08

9 221063 Dương Huỳnh Ngọc Diệp 07/08/2004 Kiên Giang DH22TCN01

10 225290 Trần Hương Giang 17/04/2004 Cà Mau DH22MAR02

11 221763 Đặng Nhựt Đăng Huy 04/08/2004 Vĩnh Long DH22XET01

12 224372 Đỗ Quốc Huy 13/10/2004 Cà Mau DH22NNA04

13 224908 Trần Duy Khánh 06/09/2004 Cà Mau DH22TCN01

14 224928 Trần Đăng Khoa 18/06/2004 Tiền Giang DH22XET01

15 221295 Phạm Thị Kim Nhất Lan 23/11/2004 An Giang DH22QTK08

16 221439 Huỳnh Lê 26/05/2004 An Giang DH22QTK08

17 226735 Đỗ Thị Mỹ Linh 11/08/2003 An Giang DH22QTK08

18 220827 Nguyễn Thị Mỹ Linh 05/09/2004 Cà Mau DH22QTK05

19 220486 Lê Hữu Luân 28/09/2004 Cần Thơ DH22TCN01

20 224649 Nguyễn Thị Trúc Ly 26/09/2004 Hậu Giang DH22QTK08

21 222162 Lê Thắng Mãi 13/01/2004 Cà Mau DH22QTK05

22 225046 Hà Khải Minh 10/02/2003 Kiên Giang DH22QTS02

23 222539 Ngô Phương Nguyên 05/08/2004 Bến Tre DH22XET01
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24 226570 Trần Thị Kim Nguyên 25/08/2004 An Giang DH22QTK08

25 224932 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/02/2004 Đồng Tháp DH22TCN01

26 225928 Phan Yến Nhi 18/02/2004 Hậu Giang DH22XET01

27 221738 Nguyễn Huỳnh Như 06/02/2004 Cà Mau DH22TCN01

28 224560 Đoàn Ngọc Phụng 27/09/2004 Cần Thơ DH22TCN01

29 223614 Lê Thị Hồng Thanh 04/04/2004 Ninh Thuận DH22NNA04

30 223557 Lâm Trường Thịnh 23/09/2004 Trà Vinh DH22MAR02

31 223637 Nguyễn Văn Thịnh 06/03/2004 Bạc Liêu DH22NNA04

32 224236 Đặng Hồng Tho 06/11/2004 Bạc Liêu DH22XET01

33 224819 Lê Thị Minh Thư 21/10/2004 Cà Mau DH22QTK05

34 224121 Trần Thị Thanh Thùy 12/12/2004 Cần Thơ DH22XET01

35 221482 Lê Nhã Trân 06/11/2004 Cà Mau DH22TCN01

36 225637 Trần Việt Trinh 13/01/2004 Trà Vinh DH22XET01

37 221904 Trần Minh Truyền 09/07/2004 Vĩnh Long DH22XET01

38 223070 Lê Thị Thúy Vân 22/03/2004 An Giang DH22MAR02

39 222046 Lâm Thảo Vy 19/06/2004 Bạc Liêu DH22XET01

40 221922 Nguyễn Huỳnh Hải Yến 15/05/2004 Vĩnh Long DH22TCN01
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